
Số 

TT

Mã môn 

thi
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường trú

(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước

Trình độ chuyên 

môn
Lĩnh vực đăng ký  Sát hạch

Hạng đề 

nghị Đơn vị công tác Cơ sở đào tạo 

TK09
Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
Hạng II

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
Hạng II

TK07
Thiết kế Công trình Giao 

thông đƣờng bộ
Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

TK09
Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
Hạng III

4 QLDA Hoàng Thị Hƣơng Trà 11/06/1978

16/32 Nguyễn Trãi, 

phƣờng Lê Lợi, TP 

Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định

051178007453

Kỹ sƣ ngành xây 

dựng dân dụng & 

công nghiệp

Quản lý dự án Hạng III

CÔNG TY TNHH TƢ 

VẤN THIẾT KẾ XÂY 

DỰNG BÌNH PHÚ

Trƣờng Đại Học Bách 

Khoa Đà Nẵng

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

TK13
Thiết kế công trình thủy lợi, 

đê điều
Hạng III

TK14

Thiết kế xây dựng công trình 

cấp nƣớc - thoát nƣớc; chất 

thải rắn

Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

DG01 Định giá xây dựng Hạng II

QLDA Quản lý dự án Hạng III

TK09
Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
Hạng II

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

TK09
Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
Hạng III

8 GS06 phan văn long 24/04/1988

KP. cửu lợi nam, P. 

tam quan nam, hoài 

nhơn, bình định

052088001753
đại hoc công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Giám sát công trình 

NN&PTNT
Hạng III tự do đại học quang trung

9 QLDA Đặng Văn Tiên 20/09/1989
Đống Đa - Quy 

Nhơn - Bình Định
215068033

Kỹ sƣ Xây dựng 

DD&CN
Quản lý dự án Hạng II

Công ty cổ phần đầu tƣ 

Allia

Đại học Bách Khoa Đà 

Nẵng

10 QLDA Nguyễn Hòa Giang 12/06/1973
Bình Thành, Tây 

Sơn, Bình Định
052073002886

kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng
Quản lý dự án Hạng III

Công ty TNHH XDTH 

HÒA PHÁT

Địa học bách khoa Đà 

Nẵng

11 GS01 thái dƣơng 05/08/1988

P.Tam Quan Nam, 

Hoài Nhơn, Bình 

Định

052088010672
đại học Xây dựng 

DD & CN

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III tự do Đại học Duy Tân

12 GS02 Đỗ Ngọc Quy 30/07/1994

Thôn An Nội, Vĩnh 

Thịnh, Vĩnh Thạnh, 

Bình Định

052094001088
Cao đẳng Công nghệ 

kỹ thuật điện, điện tử

Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng III

Công ty Cổ phần tổng hợp 

Vĩnh Thạnh
Đại học Quy Nhơn

13 QLDA Trần Huỳnh Anh Tuấn 02/11/1994
Vĩnh Hảo, Vĩnh 

Thạnh, Bình Định
215202120 Kỹ Sƣ Quản lý dự án Hạng III

Ban Quản lý dự án đầu tƣ 

xây dựng và Phát triển quỹ 

đất huyện Vĩnh Thạnh

Trƣờng dại học bách khoa 

Đà Nẵng

14 DG01 Dƣơng Văn Nam 18/08/1985
Vĩnh Hảo, Vĩnh 

Thạnh, Bình Định
211867841 Kỹ Sƣ Định giá xây dựng Hạng III

Ban Quản lý dự án đầu tƣ 

xây dựng và Phát triển quỹ 

đất huyện Vĩnh Thạnh

Trƣờng đại học Quang 

Trung

15 GS01 Hoàng Nguyễn Trung Đức 20/11/1995

Xóm 6 thôn Phú 

Kim - Cát Trinh - 

Phù Cát - Bình Định

215375753 Cử nhân
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Công ty TNHH xây dựng 

tổng hợp Phú Hƣng
Đại học Quy Nhơn

16 GS06 Võ Văn Lục 02/12/1981
xã hào thắng,Phú 

hòa, Phú Yên
054081011439 Kỹ sƣ thủy lợi

Giám sát công trình 

NN&PTNT
Hạng II Thủy lợi thủy Điện BĐ Đại học bách khoa đà nẵng

TK04 Thiết kế Cơ - Điện công trình Hạng III

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng III

18 GS01 Hoàng Nguyễn Trung Đức 20/11/1995

Xóm 6 thôn Phú 

Kim - Cát Trinh - 

Phù Cát - Bình Định

215375753 Cử nhân
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Công ty TNHH xây dựng 

tổng hợp Phú Hƣng
Đại học Quy Nhơn

19 GS01 Huỳnh Ngọc Kiệt 20/12/1997

Hòa Nghĩa, Mỹ 

Hiệp, Phù Mỹ, Bình 

Định

052097007518

Kỹ sƣ kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông.

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III TNHH Kiểu Việt

Trƣờng đại học giao thông 

vận tải Hồ Chí Minh

20 GS10 Nguyễn Chí Trƣởng 10/05/1985

Phƣờng Hoài Hảo_ 

TX Hoài Nhơn_ 

Tỉnh Bình Định

211880361 cử nhân giao thông
Giám sát Công trình Giao 

thông
Hạng III không cung cấp

Cao đẳng GTVT2_Đà 

Nẵng

DANH SÁCH SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỢT 11-2022

1 Trần Mộng Nam 08/01/1987

Số 112 Thanh Niên, 

Thị Xã An Nhơn, 

Bình Định

211848613
Kỹ sƣ xây dựng dân 

dụng & công nghiệp

CÔNG TY TNHH TƢ 

VẤN THIẾT KẾ XÂY 

DỰNG BÌNH PHÚ

Trƣờng Đại Học Tôn Đức 

Thắng ,TPHồ Chí Minh

2 Trần Quang Vinh 08/06/1980

Số 14 Lý Thái Tổ, 

Thành Phố Quy 

Nhơn, Bình Định

052080004426
Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH TƢ 

VẤN THIẾT KẾ XÂY 

DỰNG BÌNH PHÚ

Trƣờng Đại Học Giao 

Thông Vận Tải Hà Nội

3 Trần Đình Huy 01/01/1974

Số 14 Lý Thái Tổ, 

Thành Phố Quy 

Nhơn, Bình Định

215499015
Kỹ sƣ xây dựng dân 

dụng & công nghiệp

CÔNG TY TNHH TƢ 

VẤN THIẾT KẾ XÂY 

DỰNG BÌNH PHÚ

Trƣờng Đại Học Bách 

Khoa Đà Nẵng

17
LÊ TRƢƠNG QUỐC 

HOÀNG
13/03/1980

Tổ 7, Khu phố 2, 

Đống Đa, Thành phố 

Quy Nhơn, Bình Định

052080013066 Kỹ sƣ điện

CÔNG TY TNHH TƢ 

VẤN THIẾT KẾ XÂY 

DỰNG BÌNH PHÚ

TNHH Tƣ vấn xây dựng 

điện An Trung

28/08/1984

tổ 6, khu vực 6, 

phƣờng Nhơn Phú, 

TP Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

052084011015

Kỹ sƣ ngành xây 

dựng dân dụng & 

công nghiệp

Trƣờng Đại Học Bách 

Khoa Đà Nẵng

7 Nguyễn Văn Thắng 27/10/1982

Tổ 44,kv5,P.Quang 

Trung,TP Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định

211797288

6 Nguyễn Bỉnh Khiêm

Công ty TNHH TVTK-

XD Bình Phú
Trƣờng ĐH Quang Trung

5 Nguyễn Nhật Lai 28/03/1992

Thị trấn Tăng Bạt 

Hổ, huyện Hoài Ân, 

tỉnh Bình Định

215157872

Kỹ sƣ Công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Kỹ sƣ thủy lợi - thủy 

điện – cấp thoát 

nƣớc.

Công ty TNHH Kỹ thuật 

xây dựng Bình Định

Trƣờng đại học Quốc gia 

thành phố Hồ Chí Minh

Trƣờng ĐH Bách khoa Hà 

Nội



TK09
Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
Hạng III

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

TK04 Thiết kế Cơ - Điện công trình Hạng II

QLDA Quản lý dự án Hạng II

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng II

24 GS10 PHAN NGỌC DŨNG 02/12/1969
18, Trần Quang 

Diệu, Quy Nhơn
022069008425

Đại học dân dụng và 

CN

Giám sát Công trình Giao 

thông
Hạng II

TNHH xây dựng Quang 

Thắng

Trƣờng Đại học Kỹ Thuật 

Đà Nẵng

25 PLGS HOÀNG MẠNH HÙNG 20/3/1968 Quy Nhơn, Bình Định 019068001332
Kỹ sƣ xây dựng DD 

và CN

Pháp luật Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

Hạng II Công ty TNHH Minh long Đại học Kiến trúc Hà Nội

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

QLDA Quản lý dự án Hạng III

27 QLDA Đinh Giang Đam 14/10/1986

Tà Lét, Vĩnh Hiệp, 

Vĩnh Thạnh, Bình 

Định

052086007140 Kỹ Sƣ Quản lý dự án Hạng III

Ban Quản lý dự án đầu tƣ 

xây dựng và Phát triển quỹ 

đất huyện Vĩnh Thạnh
Trƣờng Đại học bách khoa 

Đà Nẵng

28 QLDA Trần Văn Minh 19/06/1988

Vĩnh Phúc, Vĩnh 

Hiệp, Vĩnh Thạnh, 

Bình Định

052088012299 Kỹ Sƣ Quản lý dự án Hạng III

Ban Quản lý dự án đầu tƣ 

xây dựng và Phát triển quỹ 

đất huyện Vĩnh Thạnh Trƣờng đại học Quang 

Trung

QLDA Quản lý dự án Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

PLGS Pháp luật Giám sát thi công Hạng III

PLKS PL Khảo sát xây dựng Hạng III

PLDG PL Định giá Xây dựng Hạng III

31 GS01 ĐẶNG VĂN NHANH 06/5/1990 Hoài Ân, Bình Định 215238500 Cao đẳng xây dựng
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III không cung cấp không cung cấp

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

PLGS Pháp luật Giám sát thi công Hạng II

QLDA Quản lý dự án Hạng II

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

36 GS10 VÕ MINH TIẾN 15/4/1993 Phù Mỹ, Quy Nhơn 052093009628
Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

Giám sát Công trình Giao 

thông
Hạng III

Công ty TNHH TVTK xây 

dựng Thiên Tƣờng
Đại học bách khoa đà nẵng

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
Hạng II

QLDA Quản lý dự án Hạng III

39 GS02 TRẦN VĂN THỨC 16/01/1993
 Quy Nhơn, Bình 

Định
215195114

Kỹ sƣ kỹ thuật viễn 

thông

Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng II

Công ty CP Kỹ thuật công 

trình VN

Trƣờng Đại Học Giao 

Thông Vận Tải 

40 GS10
NGUYỄN VĂN THÀNH 

ĐÔ
27/02/1985 Phù Cát, Bình Định 211857078

Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

Giám sát Công trình Giao 

thông
Hạng III

Công ty TNHH  xây dựng 

Thủy Dƣơng

Trƣờng Đại Học Giao 

Thông Vận Tải 

TK04 Thiết kế Cơ - Điện công trình Hạng III

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng III

42 TK09 TRẦN VĂN XUÂN 10/6/1984 Phù Cát, Bình Định 052084009785
Kỹ sƣ xây dựng 

DD&CN

Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
Hạng II

CÔNG TY TNHH Kiến 

Việt Thành
Trƣờng Đại Học Lạc Hồng

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

44 GS10 TRẦN DƢƠNG PHÊ 06/11/1993
Tuy Phƣớc, Bình 

Định
211816359

Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

Giám sát Công trình Giao 

thông
Hạng III

Công ty TNHH  xây dựng 

TH Nhơn Hội

Trƣờng Đại Học Giao 

Thông Vận Tải 

Trƣờng Đại học Duy Tân

Nguyễn Văn Mẫn26

29 Nguyễn Xuân Nƣơng 04/10/1985

44 Nguyễn Trung 

Tín, khu phố Định 

An, thị trấn Vĩnh 

Thạnh, huyện Vĩnh 

Kỹ sƣ xây dựng DD 

và CN
211692860

Phƣớc Thắng, Tuy 

Phƣớc, Bình Định
06/08/1982

Công ty TNHH TVXD 

Đông Dƣơng

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

052185002520 Kỹ Sƣ

Ban Quản lý dự án đầu tƣ 

xây dựng và Phát triển quỹ 

đất huyện Vĩnh Thạnh

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

Công ty TNHH TVXD 

DSBB

Đại Học Bách Khoa - Đại 

Học Đà Nẵng

30 NGÔ THANH DUYỆT 17/9/1984 Quy Nhơn, Bình Định 211796279

Công ty CP thủy điện 

Sông Đà - Ia Grăng

Ban Quản lý dự án đầu tƣ 

xây dựng và Phát triển quỹ 

đất Quy Nhơn

không cung cấp

Cao đẳng

Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

22 Trần Thành Tửu 20/11/1992

Thôn Kim Xuyên, xã 

Phƣớc Hòa, huyện 

Tuy Phƣớc, tỉnh 

Bình Định

215189943
Công ty TNHH TVXD 

TH Hoàng Kim

Trƣờng Đại học Quang 

Trung

23 Phan Trọng Thắng 28/09/1980

Làng Kép, Phƣờng 

Đống Đa, TP Pleiku, 

Gia Lai

064080008556 Kỹ Sƣ

21 ĐẶNG CHÍ KHOA 08/05/1989

Thôn Bình An 2, 

Phƣớc Thành, Tuy 

Phƣớc, Bình Định

052089017127
Kỹ sƣ kỹ thuật công 

trình xây dựng

CÔNG TY TNHH TƢ 

VẤN THIẾT KẾ XÂY 

DỰNG BÌNH PHÚ

Trƣờng Đại Học Duy Tân

32 LÊ THÀNH TRUNG 08/4/1987 Quy Nhơn, Bình Định 052087000568
Kỹ sƣ xây dựng 

DD&CN

Ban Quản lý dự án đầu tƣ 

xây dựng và Phát triển quỹ 

đất Quy Nhơn

không cung cấp

33 LÊ LƢU THANH TÙNG 28/02/1983 Quy Nhơn, Bình Định 211760185

34 NGUYỄN MINH SANG 16/01/1976 An Nhơn, Bình Định 211818305 Kiến trúc sƣ

Ban Quản lý dự án đầu tƣ 

xây dựng và Phát triển quỹ 

đất Quy Nhơn

Đại học Kiến trúc Tp. 

HCM

35 PHAN ĐĂNG KHẢI 22/9/1995 Quy Nhơn, Bình Định 052095000217
Kỹ sƣ Công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Ban Quản lý dự án đầu tƣ 

xây dựng và Phát triển quỹ 

đất Quy Nhơn

không cung cấp

37 LÊ NAM NAM 05/10/1993 Quy Nhơn, Bình Định 215299699
Kỹ sƣ Công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Công ty TNHH TVTK xây 

dựng SAC
Đại học Quy Nhơn

38 NGUYỄN THANH SAN 03/8/1976
Tuy Phƣớc, Bình 

Định
211616351

Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

Ban Quản lý dự án đầu tƣ 

xây dựng và Phát triển quỹ 

đất Quy Nhơn

không cung cấp

41 PHẠM VĂN PHÁT 25/8/1991 Tây Sơn, Bình Định 052091009712 Kỹ Sƣ điện CN&DD
Công ty TNHH TVTK xây 

dựng Thiên Tƣờng
không cung cấp

không cung cấpKỹ sƣ xây dựng Công ty TNHH Thế Vũ43 HUỲNH ĐẾ ĐÔ 20/8/1991
Tuy Phƣớc, Bình 

Định
215185232



45 GS02 BÙI THANH QUÂN 24/5/1993 Quy Nhơn, Bình Định 052093008333
Kỹ sƣ Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện tử

Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng III

Công ty TNHH  TM& xây 

dựng Hƣng việt

Trƣờng Đại Học Công 

nghệ thực phẩm TP. HCM

46 DG01 MAI THANH TÚ 24/5/1980 Phù cát, Bình Định 052080002133
Kỹ sƣ điện khí hóa & 

cung cấp điện
Định giá xây dựng Hạng III

Công ty TNHH kỹ thuật 

Thiên Kim

Trƣờng Đại Học sƣ phạm 

kỹ thuật TP. HCM

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
Hạng III

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
Hạng III

48 GS10 TRẦN NGỌC HÒA 01/01/1988 Quảng Nam 049088016387
Kỹ sƣ Xây dựng 

DD&CN

Giám sát Công trình Giao 

thông
Hạng III không cung cấp

Trƣờng Đại Học kiến trúc 

Đà Nẵng

49 GS06 TRẦN QUỐC VĂN 01/7/1981
Tuy Phƣớc, Bình 

Định
211803815 Kỹ sƣ Thủy lợi

Giám sát công trình 

NN&PTNT
Hạng II

Công ty TNHH  xây dựng 

TM Khải Toàn
không cung cấp

50 GS01 NGUYỄN HÒA NHÃ 22/7/1990 Phù Cát - Bình Định 052090001308 Kỹ sƣ xây dựng 
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

Công ty TNHH Hoàng 

Giang
không cung cấp

51 GS01 HUỲNH HỮU SANH 24/4/1991 Phù Cát - Bình Định 052091001304
Kỹ sƣ Công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

Công ty TNHH  xây dựng 

TM Khải Toàn
Đại học Quy Nhơn

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

53 DG01 TRẦN MINH KHOA 13/10/1988 Quy Nhơn, Bình Định 052088004381
Kỹ sƣ Xây dựng 

DD&CN
Định giá xây dựng Hạng II

Công ty CP TVTKXD 

Bình Định
không cung cấp

54 GS02 TRẦN HỮU TIẾN 12/12/1991 Phù Cát - Bình Định 052091011419 Kỹ sƣ kỹ thuật điện
Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng III

Công ty TNHH Thuận 

Hƣng
Đại học Quy Nhơn

55 KS02 NGUYỄN CHÍ CƢỜNG 22/8/1982 Quy Nhơn, Bình Định 211781667
Cử nhân quản lý đất 

đai
khảo sát địa hình Hạng II

Công ty TNHH TVXD 

Phƣơng Việt
Đại học Quy Nhơn

56 PLTK LÊ VĂN TIẾN 15/7/1988 Quy Nhơn, Bình Định 052088009474
Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng
PL Thiết kế xây dựng Hạng III

Công ty TNHH TVXD 

Phƣơng Việt
Đại học Duy Tân

57 PLGS NGUYỄN THANH LÂM 12/01/1986 Phù Cát - Bình Định 211862223
trung cấp xây dựng 

cầu đƣờng
Pháp luật Giám sát thi công Hạng III Công ty TNHH Bình Yên

Trƣờng Đại Học kiến trúc 

Đà Nẵng

58 KS02 BÙI THANH PHONG 28/4/1988 An Nhơn, Bình Định 215426793 trung cấp trắc địa khảo sát địa hình Hạng III
Công ty TNHH TVXD 

Phƣơng Việt

Cao đẳng Công thƣơng 

Miền Trung

59 TK07 NGUYỄN HỮU THOẠI 06/10/1997 Tây Sơn, Bình Định 052097000486
Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

Thiết kế Công trình Giao 

thông đƣờng bộ
Hạng III

Công ty TNHH TVXD 

Phƣơng Việt
Đại học XD Miền Trung

60 KS02 PHAN THANH KHẨN 08/7/1991
Hoài Nhơn, Bình 

Định
052091003253

Cao đẳng xây dựng 

cầu đƣờng
khảo sát địa hình Hạng III

Công ty TNHH TVXD 

Phƣơng Việt
không cung cấp

61 KS02 LÊ VĂN LƢỢM 08/3/1995 Gia Lai 052095009569 Cao đẳng thủy lợi khảo sát địa hình Hạng III
Công ty TNHH TVXD 

&MT Nam Phƣơng 
không cung cấp

62 PLGS LÊ TRẦN HẠNH 31/3/1979 Quy Nhơn, Bình Định 052079025878
Kỹ sƣ Xây dựng 

DD&CN
Pháp luật Giám sát thi công Hạng II không cung cấp

Trƣờng Đại Học kiến trúc 

Hà Nội

63 GS10 NGUYỄN VĂN DƢ 01/01/1978 Quy Nhơn, Bình Định 052078007085
Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

Giám sát Công trình Giao 

thông
Hạng III không cung cấp

Trƣờng Đại Học Giao 

Thông Vận Tải 

DG01 Định giá xây dựng Hạng II

PLGS Pháp luật Giám sát thi công Hạng II

65 GS01 NGUYỄN NGỌC DŨNG 02/5/1980 Quy Nhơn, Bình Định 052080012803 Kỹ sƣ kỹ thuật điện
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Công ty TNHH Thuận 

Hƣng
Đại học Quy Nhơn

66 GS02 NGUYỄN ĐỖ TƢ DUY 10/02/1988 Tây Sơn - Bình Định 211872783
cao đẳng điện công 

nghiệp

Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng III

Công ty TNHH Thuận 

Hƣng
Cao đẳng nghề cơ điện

67 GS01 PHAN HOÀNG ÂN 05/7/1986
Tuy Phƣớc, Bình 

Định
215000416

Kỹ sƣ Công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

Công ty TNHH T-Build 

VN
đại học quang trung

68 GS01 DƢƠNG QUỐC HƢNG 26/5/1981 Quy Nhơn, Bình Định 211746924
Kỹ sƣ Xây dựng 

DD&CN

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

Công ty TNHH XDTH 

Tín Hƣng
Đại học Duy Tân

69 GS01
NGUYỄN QUỐC 

CƢỜNG
28/10/1981 Quy Nhơn, Bình Định 211669888

Kỹ sƣ Xây dựng 

DD&CN

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

Công ty TNHH XDTH 

Tín Hƣng
Đại học Duy Tân

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
Hạng III

71 GS01 HUỲNH NGỌC SANG 02/12/1970 Quy Nhơn, Bình Định 211702707
Kỹ sƣ Xây dựng cầu 

đƣờng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Trung tâm Nƣớc sạch 

&VSMT nông thôn
không cung cấp

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

73 GS10
NGUYỄN TẤN 

TRƢỜNG
20/8/1988

Hoài Nhơn, Bình 

Định
215040588

Kỹ sƣ Công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Giám sát Công trình Giao 

thông
Hạng III

Công ty TNHH XD Thuận 

Đức
Trƣờng Đại Học Duy Tân

74 QLDA CAO VĂN HẬU 27/02/1988 Quy Nhơn, Bình Định 052088002145
Kỹ sƣ Công nghệ kỹ 

thuật xây dựng
Quản lý dự án Hạng III

Công ty TNHH TVXDTH 

Minh Tuấn
không cung cấp

47 KHỔNG THIẾU NAM 08/02/1996 Tây Sơn, Bình Định 215360593
Kỹ sƣ Xây dựng 

DD&CN

Công ty TNHH TV xây 

dựng An Minh
không cung cấp

52 LÊ THANH TUẤN 09/9/1991 Quy Nhơn, Bình Định 215176067
Kỹ sƣ kỹ thuật xây 

dựng

Công ty TNHH 

TVXD&TH Tân tiến
không cung cấp

64 VÕ TRẦN MINH NHẬT 21/11/1985 Quy Nhơn, Bình Định 052085019407 Kỹ sƣ xây dựng không cung cấp
Trƣờng Đại Học Mở TP. 

HCM

70 NGUYỄN ANH TUYỂN 10/6/1987 Phù Cát - Bình Định 052087015264
Kỹ sƣ Công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Công ty TNHH xây dựng 

Anh Quân
đại học quang trung

72 NGÔ TÙNG THIỆN 10/4/1985 Phù Cát - Bình Định 052085008914
Kỹ sƣ kỹ thuật cơ sở 

hạ tầng

Trung tâm Nƣớc sạch 

&VSMT nông thôn
không cung cấp



PLTK PL Thiết kế xây dựng Hạng II

PLGS Pháp luật Giám sát thi công Hạng II

76 GS01 NGUYỄN LẬP DUY 11/8/1994 Quy Nhơn, Bình Định 052094020507
Kỹ sƣ kỹ thuật xây 

dựng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Công ty CP Becamex 

Bình Định

Trƣờng Đại Học Công 

nghệ TP. HCM

77 GS10 NGUYỄN VĂN HUÂN 10/4/1979
Tuy Phƣớc, Bình 

Định
044079009170

Kỹ sƣ Xây dựng cầu 

đƣờng

Giám sát Công trình Giao 

thông
Hạng II Công ty TNHH Đinh Phát

Trƣờng Đại Học Bách 

Khoa Đà Nẵng

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
Hạng III

79 GS01 PHAN VĂN QUẠCH 16/02/1986
Tuy Phƣớc, Bình 

Định
052086012923

Kỹ sƣ kỹ thuật xây 

dựng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II Công ty TNHH Nam Ngân không cung cấp

80 QLDA LÊ QUANG NGÔI 16/8/1976 An Nhơn, Bình Định 052076002339
Kỹ sƣ thủy lợi - thủy 

điện 
Quản lý dự án Hạng III

Trung tâm Nƣớc sạch 

&VSMT nông thôn
không cung cấp

81 QLDA NGUYỄN TẤN AN 08/8/1968 Quy Nhơn, Bình Định 052068024331 Kỹ sƣ thủy lợi Quản lý dự án Hạng III
Trung tâm Nƣớc sạch 

&VSMT nông thôn
không cung cấp

81 QLDA TRẦN VĂN MINH 01/01/1977 Quy Nhơn, Bình Định 052077002156
Kỹ sƣ Công nghiệp 

&CTNT 
Quản lý dự án Hạng III

Trung tâm Nƣớc sạch 

&VSMT nông thôn
không cung cấp

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
Hạng III

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
Hạng III

Trƣờng Đại Học Bách 

Khoa Đà Nẵng
75 TRẦN VĂN PHONG 02/7/1976 Quy Nhơn, Bình Định 211517133

Kỹ sƣ Xây dựng 

DD&CN

không cung cấp
cử nhân xây dựng 

cầu đƣờng

Công ty CP DVĐT An 

Nhơn
83 TRẦN HỮU TRÍ 19/10/1988

Tuy Phƣớc, Bình 

Định
052088008084

Kỹ sƣ Công nghệ kỹ 

thuật xây dựng
Công ty TNHH Hồng Hà

Công ty TNHH TK&XD 

Vạn Tƣờng

78 PHAN HOÀNG LÊ VŨ 01/3/1988
Tuy Phƣớc, Bình 

Định
215023692 đại học quang trung


